
UBND TỈNH NINH THUẬN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ Y TẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /BC- SYT                   Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2024 
 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU,  

HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024) 
 
   

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-BCĐ 389/ĐP ngày 13/4/2018 của Ban Chỉ 

đạo 389/ĐP về ban hành Quy định chế độ báo cáo của ban Chỉ đạo chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Thuận. Sở Y tế báo cáo như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  

- Sở Y tế đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Ninh Thuận, 

triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch về tăng cường chống buôn lậu, sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác xuất xứ Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Trong phạm vi thuộc thẩm quyền Sở đã ban hành 12 Thông báo đình chỉ 

lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng đến UBND các 

huyện, thành phố và đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai các nội 

dung có liên quan đến các hộ kinh doanh thuốc, mỹ phẩm đóng trên địa bàn 

quản lý; các kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP); văn bản 

triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi Người 

tiêu dùng (xem phụ lục 1). 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh ban 

hành các kế hoạch, văn bản: Triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn năm 2024; Triển khai công tác bảo đảm ATTP năm 2024; Triển khai 

công tác hậu kiểm về ATTP năm 2024; Triển khai “Thánh hành động vì ATTP” 

năm 2024; Quyết định về việc thay thế Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP 

tỉnh Ninh Thuận; Quyết định ban hành Quy định phân công quản lý về ATTP trên 

địa bàn tỉnh; Văn bản triển khai Công điện số 44/CĐTTg ngày 03/5/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. 

 - Tổ chức 03 cuộc gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp cho các tổ chức, cá 

nhân hành nghề y, dược và sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy 

định của pháp luật.  

- Tổ chức 02 lớp tập huấn về nội dung: Sử dụng Hệ thống quản trị ATTP 

http://hscvsoyt.ninhthuan.gov.vn/soyte/VBden.nsf/str/7BB4CFBD03A3D38547258AE4000B094E?OpenDocument
http://hscvsoyt.ninhthuan.gov.vn/soyte/VBden.nsf/str/7BB4CFBD03A3D38547258AE4000B094E?OpenDocument
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cho cán bộ, công chức quản lý ATTP cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, 

thị trấn và nâng cao năng lực trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh năm 2024 với 168 lượt người tham dự.  

- Chỉ đạo các phòng và đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp 

nhằm đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên. 

2. Thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

Tổ chức 148 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 

(ATTP) trong tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong các đợt: Tết 

Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP và đột xuất (03 đoàn do Sở Y tế chủ trì 

phối hợp với các Sở, ngành; 15 đoàn của tuyến huyện, thành phố và 130 đoàn 

của tuyến xã, phường, thị trấn). Kết quả thanh tra, kiểm tra 3.323 cơ sở1 sản 

xuất, chế biến thực phẩm có 3.130 cơ sở2 đạt (94,2%); 193 cơ sở không đạt 

(5,8%). Đoàn thanh tra lấy 01 mẫu gà rán kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh để đánh 

giá chất lượng ATTP, kết quả: 01/01 mẫu đạt; thực hiện 427 test nhanh trong 

mẫu thực phẩm, kết quả: 427/427 mẫu âm tính (100%). 

Nhắc nhở 192 cơ sở3 do vệ sinh cơ sở chưa sạch sẽ, trang thiết bị dụng cụ 

chưa đảm bảo ATTP, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng với số lượng ít. 

Đoàn đã tiến hành cho hủy tại chỗ các sản phẩm hết hạn sử dụng, đồng thời yêu 

cầu cơ sở viết cam kết khắc phục các nội dung sai phạm. 

Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ban hành 01 Quyết 

định xử lý vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân với tổng số tiền 500.000 đồng 

do sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không mang tạp dề, găng tay. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân các cấp, Lãnh 

đạo Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan nên việc phối 

hợp liên ngành công tác thanh tra được triển khai thuận lợi hơn. 

- Công tác thanh tra chuyên ngành được phân cấp cho từng tuyến nên đã 

tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở, UBND các cấp trong việc chỉ đạo, điều 

hành trên các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra giúp các cơ sở hiểu rõ hơn những nội dung 

thiếu sót, sai phạm qua đó kịp thời chấn chỉnh và sửa sai.  

III. KẾ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

- Thanh tra an toàn thực phẩm. 

                                                
1 3.323 cơ sở được thanh, kiểm tra: Tuyến tỉnh 32 cơ sở; tuyến huyện, thành phố 202 cơ sở; tuyến xã, phường 

3.089 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 
2 3.130 cơ sở đạt điều kiện ATTP: Tuyến tỉnh: 16/16 cơ sở đạt (100%); tuyến huyện, thành phố: 194/202 cơ sở 

đạt (96,0%); tuyến xã, phường, thị trấn: 2.904/3.089 cơ sở đạt (chiếm 94%). 
3 192 cơ sở nhắc nhở: Tuyến huyện, thành phố 08 cơ sở; tuyến xã, phường nhắc nhở 184 cơ sở. 
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- Thanh tra hành nghề Y, Dược tư nhân.  

- Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở (nếu có). 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Cục QLTT); 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, T.Tra. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Văn Kỳ 



UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
Phụ lục 01 

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  

ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 
 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-SYT ngày       /6/2024 của Sở Y tế) 

T 

T 
Số văn bản 

Ngày  

ban hành 

Nội dung văn bản  

triển khai thực hiện 

1 
Kế hoạch số 

23/KH-SYT 
03/01/2024 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

2 
Thông báo số 

6114/TB-SYT 
30/12/2023 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm BAMBOO CLEANSING 

FOAM COLLAGEN– tuýp 150ml; trên nhãn ghi thông tin: Số lô: 01; NSX: 03062022; HSD: 

03062025. Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Ngọc Khải Lý do: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật 

trong mỹ phẩm theo quy định. 

3 
Thông báo số 

77/TB-SYT 
07/01/2024 

Thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Whitening Cream Koné, trên nhãn ghi nhà sản xuất 

“ Manufactured by: Kone Natural Herb Co., Ltd – 81 Bangna – Trad Road, Bangna, Bangkok 

10260”. Lý do thu hồi: Sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ và mẫu 

thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân. 

4 

Công văn số 

214/SYT-

KHNVTC 

15/01/2024 Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 . 

5 
Thông báo số 

460/TB-SYT 
01/02/2024 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Aloe 

Essence Sheet Mask - 50g; SCB: 001326/21/CBMP-HCM. Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng. Nhà phân phối độc 

quyền: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Gold My. Lý do: nhãn sản phẩm không đáp ứng 

quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất 

lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. 
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6 
Thông báo số 

462/TB-SYT 
01/02/2024 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial 

Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây - 30g (Trên nhãn ghi tên sản phẩm: Prodak Strawberry Milk Soft 

Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây sữa tươi - 30g) do Chi nhánh Công ty cổ phần La Vo (Kho 

xưởng sản xuất - địa chỉ: Lô 22, đường Trung tâm Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo 

A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất. Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

Công ty cổ phần La Vo. (địa chỉ: 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh). Lý do: nhãn sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 

06/2011/TT-BYT và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật 

trong mỹ phẩm theo quy định. 

7 
Thông báo số 

554/TB-SYT 
12/02/2024 

Thu hồi thuốc viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), Số GĐKLH: VD-

20648-14. - Số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524; - Số lô: 21001B, NSX: 140421; HD: 

140424. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar.  Lý do: vi phạm mức độ 3. 

8 
Kế hoạch số 

764/KH-SYT 
01/3/2024 Triển khai các hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm 

9 
Thông báo số 

758/TB-SYT 
29/02/2024 

Thu hồi trên toàn quốc viên nang cứng Fluconazole (Fluconazole 150mg), Số GĐKLH: VN-

16474-13; Số lô: KE22638; NSX: 10/10/2022; HD: 09/10/2025. NSX: Công ty Kausikh 

Therapeutics (P) Ltd. (India). Nhà NK: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Lý do: vi phạm 

mức độ 3. 

10 

Kế hoạch số 

1425/KH-

SYT 

11/4/2024 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 

11 
Thông báo số 

1574/TB-SYT 
19/4/2024 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional 

(Chai 35ml). Số lô: 19/10/2023; NSX: 19/10/2023; HD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Số công bố: 

23/22/CBMP-TV. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, sản xuất: Chi nhánh 

Công ty TNHH sản xuất – thương mại Mỹ Nguyên (Địa chỉ: Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Lý do: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh 

vật trong mỹ phẩm theo quy định. 
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12 
Thông báo số 

1575/TB-SYT  
19/4/2024 

Thu hồi trên toàn quốc thuốc Dung dịch uống Calcium-Nic extra (Mỗi ống 5ml chứa: Calci 

glucoheptonat 550mg; Acid Ascorbic (Vitamin C) 50mg; Nicotinamid (Vitamin PP) 25mg), Số 

GĐKLH: VD-31417-18. Số lô: 00322; NSX: 26/11/2022; HD: 26/11/2025. Nhà SX: Công ty 

TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma). Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng  

13 
Thông báo số 

1820/TB-SYT 
06/5/2024 

Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 

sản phẩm mỹ phẩm Black Pearl – Cleopatra Mask For All Skin Types. Số tiếp nhận Phiếu công 

bố Mỹ phẩm: 179273/22/CBMP-QLD. Ngày cấp số tiếp nhận: 23/8/2022. Nhà sản xuất: Sea of 

spa Labs Ltd (Địa chỉ: 513592907, Haplada 24 ST. Industrial zone P.O.Box - 1187, Arad, 

Israel). Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Starshine 

Marketing (Địa chỉ: Số 7 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố. Hồ Chí Minh). Lý 

do: Sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

14 
Thông báo số 

1822/TB-SYT 
06/5/2024 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Serum phục hồi da hư tổn. Số 

phiếu công bố: 24/22/CBMP-KH. Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM & DV Hải Tâm (Địa chỉ: 

thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH Bích Cao White (Địa chỉ: Số 163 hẻm 278, Châu Thị Kim, phường 7, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An). Lý do: Sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

15 
Thông báo số 

1915/TB-SYT 
13/5/2024 

Thu hồi trên toàn quốc thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg, số GĐKLH VN2-626-17, Số 

lô: 2J6001, NSX: 17/8/2022, HD: 31/8/2025. Nhà sản xuất: Công ty Haupt Pharma Amareg 

GmbH (Đức). Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh. Lý do: lô 

thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg, số GĐKLH VN2-626-17, Số lô: 2J6001, NSX: 

17/8/2022, HD: 31/8/2025 nêu trên được xác định vi phạm mức độ 3. 

16 

Công văn 

2283/SYT-

KHNVTC 

31/5/2024 Tiếp tục tham mưu triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn 
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